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Fenofibrat

e Uống 200mg

Lipanthyl 

200M VN-17205-13 VN-17205-13

Reciphar

m 

Fontaine Pháp

Hộp 

2 vỉ x 

15 

viên

Viên             30.000      7.053             211.590.000 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MTV 

VIMEDI

MEX 

BÌNH 

DƯƠNG BDG G2

Bệnh viện 

đa khoa 

khu vực 

Hóc Môn

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

29/QĐ-

BVHM 21/01/2021
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Fluvoxam

in maleat Uống 100mg

Luvox 

100mg VN-17804-14 VN-17804-14

Mylan 

Laboratori

es SAS Pháp

Hộp 

2 vỉ x 

15 

viên

Viên               2.000      6.570               13.140.000 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MTV 

VIMEDI

MEX 

BÌNH 

DƯƠNG BDG G2

Bệnh viện 

đa khoa 

khu vực 

Hóc Môn

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

29/QĐ-

BVHM 21/01/2021
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Insulin 

glargine 

Tiêm 

dưới da 300Ul/3ml

Lantus 

Solostar QLSP-857-15 QLSP-857-15

Sanofi-

Aventis 

Deutschla

nd GmbH Đức

Hộp 

5 bút 

tiêm 

x 

3ml 

dung 

dịch 

tiêm, 

5 hộp 

sản 

phẩm 

kèm 

1 hộp 

kim(1

Bút 

Tiêm               4.500  277.000          1.246.500.000 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MTV 

VIMEDI

MEX 

BÌNH 

DƯƠNG BDG G2

Bệnh viện 

đa khoa 

khu vực 

Hóc Môn

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

29/QĐ-

BVHM 21/01/2021
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Insulin 

lispro 

(trong đó 

50% là 

insulin 

lispro và 

50% là 

hỗn dịch 

insulin 

lispro 

protamine

) Tiêm

Mỗi 3ml 

chứa: 

Insulin 

lispro 

(trong đó 

50% là 

dung dịch 

insulin 

Iispro và 

50% là 

hỗn dịch 

insulin 

lispro 

protamine) 

 300U 

(tương 

đương 

10,5mg)

Humalog 

Mix 50/50 

Kwikpen QLSP-1087-18 QLSP-1087-18

Lắp ráp, 

đóng gói 

bút tiêm: 

Eli Lilly 

and 

Company; 

 sản xuất 

ống 

thuốc: 

Lilly 

France

Lắp ráp, 

đóng gói 

bút tiêm: 

Mỹ; sản 

xuất ống 

thuốc: 

Pháp

Hộp 

5 bút 

tiêm 

bơm 

sẵn 

thuốc 

x 

3ml 

+ 15 

Needl

e (15 

kim 

kèm 

theo) Bút 

tiêm               1.000  227.000             227.000.000 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MTV 

VIMEDI

MEX 

BÌNH 

DƯƠNG BDG G2

Bệnh viện 

đa khoa 

khu vực 

Hóc Môn

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

29/QĐ-

BVHM 21/01/2021


